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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Minh Hương 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Phúc 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lương Sĩ Tư Hoài 

  2. Ông Nguyễn Trung Dũng 

  3. Bà Phùng Thị Hoài Phương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dũng, là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Trung Kiên, Kiểm sát viên. 

Ngày 18  tháng  9  năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2018/TLST-HS ngày 04 tháng 6    

năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 119/2018/QĐXXST-HS 

ngày 05 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Đoàn Văn H; Sinh năm 1988 tại tỉnh Lâm Đồng; Nơi 

ĐKNKTT và cư trú: Tổ dân phố LT 1, thị trấn D, huyện ĐD, tỉnh Lâm Đồng; 

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Thợ hồ; 

Trình độ học vấn: 07/12; Con ông Đoàn Văn S (đã chết); Con bà Nguyễn Thị 

X, sinh năm 1952; hiện đang cư trú: Tổ dân phố LT 1, thị trấn D, huyện ĐD, 

tỉnh Lâm Đồng; Gia đình có 07 anh em, lớn sinh năm 1971, nhỏ sinh năm 

1990, bị cáo là con thứ sáu trong gia đình; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân 

thân: Năm 2010 bị Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01-01-2018. Hiện bị cáo đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: 
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 Luật sư Hoàng Ngọc Liệu - Văn phòng luật sư Hoàng Ngọc Liệu - 

Đoàn luật sư Lâm Đồng bào chữa cho bị cáo. Có mặt. 

 - Người bị hại: Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1962;  

 Nơi cú trú: Tổ dân phố LT 1, thị trấn D, ĐD, Lâm Đồng. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Chiều ngày 01-01-2018, Đoàn Văn H cùng một số người bạn gồm 

Nguyễn Thành T; Huỳnh Tấn T; Nguyễn Hoài V (Út); Trần Tấn V; Lương 

Thị Tường V uống rượu tại nhà anh Lê Nguyễn Minh T tại tổ dân phố LT 1, 

thị trấn D, huyện ĐD. Sau đó Nguyễn Hoài V và vợ tên V về trước. Tại đây 

chỉ còn lại: T; T; T và H tiếp tục ngồi uống rượu đến khoảng 20 giờ 30 phút 

hết khoảng 5 đến 6 lít rượu trắng thì nghỉ không uống nữa. Lúc này, T ở nhà 

ngủ, còn T rủ H và Tvề nhà T để uống nước trà. Mọi người đến nhà anh T 

được khoảng 5 phút thì H đi bộ một mình ra đường, mục đích để mua thêm 

bia về uống tiếp. Khoảng 22 giờ 00 phút cùng ngày, khi đi đến ngã ba Lâm 

Tuyền 1 thì H gặp tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Bảo vệ 

dân phố thôn Lâm Tuyền 1 gồm các anh: Nguyễn Đức C; Trịnh ; Nguyễn Văn 

Đ; Nguyễn Ngọc T và Nguyễn Mạnh H đi tuần tra, đang nghỉ tại ngã ba 

đường bê tông. Khi đi đến gần tổ tuần tra H chửi tục: “Đù mẹ tụi mày đứng 

đây làm gì?” Nghe vậy, anh Nguyễn Ngọc T đến gần nhắc nhở và khuyên H 

đi về nhà nghỉ, H nhào về phía anh T đòi đánh, anh T đẩy H ra thì H lẩm bẩm 

chửi lại rồi bỏ về nhà mình, vào trong bếp lấy con dao bằng kim loại, màu 

đen, bản rộng 09cm, dài 34.5cm, cán dao bằng kim loại dài 10cm, có một lưỡi 

sắc, không có đầu nhọn dấu phía sau lưng rồi quay lại ngã ba đường bê tông 

nơi tổ tuần tra đang nghỉ. Tới nơi, H hỏi: “chú Oan (T) đâu rồi? con đến xin 

lỗi chú”. Anh T nói “tao đây” rồi đi đến gần chỗ H thì bất ngờ H dùng tay 

phải lấy con dao dấu phía sau lưng chém liên tiếp nhiều cái về phía người anh 

T theo hướng từ trên xuống. Do bị tấn công bất ngờ nên anh T lùi lại và đưa 

gậy nhựa (công cụ hỗ trợ) lên đỡ, anh T đi lùi được khoảng 3 đến 4m thì bị H 

chém trúng vào cổ bên trái dưới lỗ tai. Anh T tiếp tục đi giật lùi lại thì H tiến 

theo, đồng thời vừa đi  vừa vung dao chém nhiều nhát về phía anh T từ nhiều 

hướng, anh T vừa đi giật lùi vừa dùng cây gậy nhựa chống đỡ. Lùi khoảng 

hơn 20m, anh T bị ngã ngửa, H xông vào chém từ trên xuống dưới, anh T đưa 

tay trái ra đỡ thì bị trúng một nhát vào khuỷu tay, anh Thạnh đạp H ra đồng 

thời đứng dậy thì H quay lại bỏ đi về phía ngã ba. Lúc này anh Huỳnh Tấn T 

cùng với anh Nguyễn Thành T nghe tiếng ồn ào nên từ trong nhà chạy ra, thấy 

H vẫn cầm dao trong tay đứng gần trụ đèn đường, anh T chạy đến ôm và giật 
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được con dao ném vào sân nhà một người dân ở gần đó rồi cùng với anh 

Nguyễn Thành T dẫn H về nhà. Anh T bị thương nằm ở trên đường và được 

mọi người đưa đi cấp cứu tại trạm y tế thị trấn D’ran sau đó được chuyển đến 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị vết thương.    

Anh T bị các vết thương: 01 Vết thương vòng cổ trái dài 8cm; 01 vết 

thương khuỷu tay trái dài 6cm, sâu, lộ xương móm khuỷu.  

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 64/2018/TgT ngaøy 

30/03/2018 của Trung tâm pháp y/Sở y tế tỉnh Lâm Đồng kết luận: Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân 

Nguyễn Ngọc T: 15%.   

Vật chứng thu giữ: 01 con dao bằng kim loại, màu đen, bản rộng 09cm, 

dài 34.5cm, cán dao bằng kim loại dài 10cm, có một lưỡi sắc, không có đầu 

nhọn, bề mặt lưỡi dao bị gỉ sét; 01 cây gậy nhựa dài 68cm, đường kính 03cm, 

màu đen. 

Trách nhiệm dân sự: Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị can đã bồi thường 

thiệt hại cho anh Nguyễn Ngọc T tổng số tiền: 6.000.000đ (sáu triệu đồng). Bị 

hại không có yêu cầu gì thêm.  

Cáo trạng số 17/CT-VKS-P2 ngày 04-6-2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Đoàn Văn H về tội “Giết người” theo quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa bị cáo không khiếu nại bản cáo trạng và khai nhận đã thực 

hiện hành vi như bản cáo trạng đã truy tố. 

Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 

năm 2015; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 15; Điều 57 Bộ luật hình sự 2015, 

xử phạt bị cáo mức án từ 07 năm đến 08 năm tù. 

 Luật sư bào chữa cho bị cáo không thống nhất tội danh Viện kiểm sát đề 

nghị; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo chỉ phạm tội “Cố ý 

gây thương tích”; bị cáo phạm tội trong tình trạng đã sử dụng rượu nên không 

làm chủ bản thân, bị cáo không có ý thức tước đoạt tính mạng người bị hại, vụ 

án này cần xem xét hậu quả xảy ra đến đâu thì xử lý đến đó. 

Người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 01-01-2018, sau khi đã uống rượu, 

Đoàn Văn H đã chủ động gây sự với tổ bảo vệ dân phố trong đó có anh T, sau 

đó về nhà lấy 01 con dao bằng kim loại, màu đen, bản rộng 09cm, dài 34,5cm, 

cán dao bằng kim loại dài 10cm dấu sau người rồi bất ngờ chém thẳng vào 
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người anh Nguyễn Ngọc T, anh T bị 01 vết thương vòng cổ trái dài 8cm và 01 

vết thương khuỷu tay trái dài 6cm. Hậu quả Anh Nguyễn Ngọc T bị tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%. Hành vi của Đoàn Văn H 

dùng hung khí nguy hiểm chém vào vùng trọng yếu của cơ thể là vùng cổ 

của anh T là hành vi nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, đã trực tiếp xâm 

phạm đến sức khỏe của anh T và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật 

tự chung, việc anh T không chết là do được cứu chữa kịp thời. 

Hành vi của Đoàn Văn H đã bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Giết 

người” theo quy định tại điểm n khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 

là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[2] Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đặc 

biệt nguy hiểm, bởi lẽ tính mạng con người được pháp luật bảo vệ, cấm mọi 

hành vi xâm phạm đến tính mạng người khác trái pháp luật nhưng sau khi đã 

uống rượu, Đoàn Văn H đã chủ động gây sự với tổ bảo vệ dân phố, khi được 

nhắc nhở bị cáo không nghe mà về nhà mình lấy dao là hung khí nguy hiểm 

đâm nhiều nhát vào người anh T, hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường 

pháp luật nên bị cáo phải chịu hình phạt do hành vi và hậu quả đã gây ra, cách 

ly bị cáo khỏi cuộc sống cộng đồng thời gian nhằm trừng trị răn đe, giáo dục 

và phòng ngừa chung thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, đã bồi 

thường thiệt hại nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, theo quy định tại điểm 

b, s khoản 1 Điều 51; bị cáo phạm tội chưa đạt nên được áp dụng Điều 15; 

Điều 57 bộ luật hình sự năm 2015.  

[4] Về trách nhiệm dân sự: 

Tại phiên tòa, người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không 

xem xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng chuyển sang Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Lâm Đồng ngày 04-6-2018 gồm: 01 con dao bằng kim loại, màu đen, bản 

rộng 09cm, dài 34.5cm, cán dao bằng kim loại dài 10cm, có một lưỡi sắc, 

không có đầu nhọn; 01 cây gậy nhựa dài 68cm, đường kính 03cm, màu đen. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Đoàn Văn H phạm tội “Giết người”. 
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Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 15; 

Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Đoàn Văn H  07 (bảy) năm 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam 01-01-2018. 

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng chuyển sang Cục thi hành án tỉnh Lâm 

Đồng ngày 04-6-2018 gồm: 01 con dao bằng kim loại, màu đen, bản rộng 

09cm, dài 34.5cm, cán dao bằng kim loại dài 10cm, có một lưỡi sắc, không có 

đầu nhọn; 01 cây gậy nhựa dài 68cm, đường kính 03cm, màu đen. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Đoàn Văn 

H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo; người bị hại có quyền 

kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét 

xử phúc thẩm.  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Vụ GĐKT1-TANDTC; 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng 

- Cơ quan THAHS tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo (để thi hành); 

- Người bị hại; 

- Luật sư; 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- Hồ sơ THAHS; 

- Lưu hồ sơ vụ án; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Hƣơng 

 

 

 

 

  

 

 


